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LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP HẢI PHÒNG 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN CÁT HẢI 
 

Số: 75/QĐ-LĐLĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 Cát Hải, ngày 06 tháng 3 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sáp nhập và chỉ định Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra 

Công đoàn cơ sở 

 

       BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN CÁT HẢI 

Căn cứ Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 26/02/2025 của UBND huyện 

về việc sáp nhập Trường Tiểu học Việt Hải, Trường Tiểu học Chu Văn An vào 

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi thành Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi,      

thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng; 

Xét đề nghị tại Tờ trình số 01/TTr-CĐNVT ngày 04/3/2025 của Chi ủy 

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi về việc đề nghị công nhận BCH Công đoàn 

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, nhiệm kỳ 2023 - 2028;  

Theo đề nghị của Văn phòng Liên đoàn Lao động huyện Cát Hải, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sáp nhập đoàn viên Công đoàn Trường Tiểu học Việt Hải và 

Trường Tiểu học Chu Văn An về sinh hoạt tại Công đoàn Trường Tiểu học 

Nguyễn Văn Trỗi, nhiệm kỳ 2025 - 2028 kể từ ngày 06/3/2025. 

Công đoàn Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, nhiệm kỳ 2025 - 2028 tổ 

chức và hoạt động theo quy định của Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn    

Việt Nam; có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản và sử dụng con dấu riêng. 

Điều 2. Chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn Trường Tiểu học        

Nguyễn Văn Trỗi, nhiệm kỳ 2025 - 2028 gồm các đồng chí có tên sau: 

1. Đồng chí Đoàn Minh Phương - Chủ tịch công đoàn 

2. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy - Ủy viên 

3. Đồng chí Phạm Thanh Dung - Ủy viên 

4. Đồng chí  Bùi Thị Hương - Ủy viên 

5. Đòng chí  Nguyễn Thùy Dương - Ủy viên 

6. Đồng chí  Hứa Thị Thu Lệ - Ủy viên  

7. Đồng chí  Lưu Thị Thúy Nga - Ủy viên 

Điều 3. Chỉ định Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Trường Tiểu học         

Nguyễn Văn Trỗi, nhiệm kỳ 2025 - 2028 gồm các đồng chí có tên sau: 

1. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy - Chủ nhiệm 

2. Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hồng - Ủy viên 

3. Đồng chí Nguyễn Thị Bảo Yến - Ủy viên 
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Điều 4. Văn phòng LĐLĐ huyện Cát Hải, Công đoàn Trường Tiểu học 

Nguyễn Văn Trỗi, nhiệm kỳ 2025 - 2028 và các đồng chí có tên tại Điều 2,    

Điều 3 căn cứ Quyết định thi hành.  

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban TC-KT LĐLĐ TP; 

- Chi bộ Trường TH Nguyễn Văn Trỗi; 

- Như điều 4; 

- Lưu: VP. 
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DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN TRỐI 
(Kèm theo QĐ số 75/QĐ-LĐLĐ, ngày 06/3/2025 của  BTV LĐLĐ huyện ) 

 

 TT Họ Tên Ngày sinh Chức vụ Ghi chú 

1 Trương Thị Phương Thảo 06/11/1977 Hiệu trưởng  

2 Đoàn Việt Hà 29/10/1978 Phó hiệu trưởng  

3 Đoàn Minh Phương 30/9/1976 Phó hiệu trưởng  

4 Lê Thị Thu Thủy 27/11/1977 Phó hiệu trưởng  

5 Phạm Thị Thúy Ngọc 26/12/1979 Phó hiệu trưởng  

6 Phạm Thị Sáng 13/3/1976 Giáo viên  

7 Đỗ Thị Kim Oanh 10/9/1978 Giáo viên  

8 Phạm Kim Thúy 11/3/1969 Giáo viên  

9 Nguyễn Thị Nhung 16/10/1980 Nhân viên  

10 Hà Thị Lâm 28/9/1973 Giáo viên  

11 Nông Thị Kim Nhung 04/8/1984 Giáo viên  

12 Nguyễn Ngọc Lan 09/10/1977 Giáo viên  

13 Hoàng Thùy Linh 02/10/1990 Giáo viên  

14 V  Thị Ngọc Yến 17/02/1976 Giáo viên  

15 V  Đắc Phúc 27/7/1968 Giáo viên  

16 Hoàng Thị Thùy Oanh 10/12/1978 Giáo viên  

17 Đoàn Thị Việt Hường 28/11/1981 Giáo viên  

18 V  Quỳnh Anh (A) 23/12/1995 Giáo viên  

19 Nguyễn Thị Hồng 17/11/1980 Giáo viên  

20 V  Quỳnh Anh (B) 01/6/ 1989 Giáo viên  

21 Phạm Thị Huyền 25/9/1978 Giáo viên  

22 Phạm Thanh Dung 04/8/1991 Giáo viên  

23 V  Hải Dương 05/01/2002 Giáo viên  

24 Nguyễn Thị Lan Phương 26/10/1981 Giáo viên  

25 Nguyễn Thị Phương Hồng 12/8/1978 Giáo viên  

26 Nguyễn Thị Thu Hiên 11/02/1996 Giáo viên  

27 Trịnh Thị Hường 01/12/1989 Giáo viên  

28 Phạm Thị Thanh Huyền 15/8/1977 Giáo viên  

29 Lê Thị Hương Lan 21/01/1995 Giáo viên  
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 TT Họ Tên Ngày sinh Chức vụ Ghi chú 

30 Phạm Bích Ngọc 25/8/1999 Giáo viên  

31 Phạm Thị Phương Mai 26/01/2001 Giáo viên  

32 V  Thị Thu Thảo 22/11/1990 Giáo viên  

33 Lê Thị Thu Thủy 26/9/1991 Giáo viên  

34 Nguyễn Thị Thanh Thủy 26/01/1996 Giáo viên  

35 Hà Thị Toán 26/01/1971 Giáo viên  

36 Đào Minh Tuân 01/4/1990 Giáo viên  

37 Hứa Thị Thu Lệ 23/11/1980 Nhân viên   

38 Nguyễn Thị Tú Anh 15/11/1973 Nhân viên   

39 Nguyễn Phương Thanh 07/12/1991 Nhân viên   

40 Huỳnh Thị Gái 19/12/1977 Lao công  

41 Nguyễn Thị Sáu 20/10/1972 Lao công  

42 Phạm Văn Suốt 17/02/1960 Bảo vệ   

43 Phạm Văn Khu 01/01/1962 Bảo vệ  

44 Lê Thị Hòa 04/02/1981 NV nấu ăn  

45 Đoàn Thị Hường (A) 01/02/1972 NV nấu ăn  

46 Đoàn Thị Hương (B) 22/01/1984 NV nấu ăn  

47 Nguyễn Thanh Xuân 03/02/1985 NV nấu ăn  

48 Tô Thị Phương Chi 25/3/1976 NV nấu ăn  

49 V  Thị Thắm 08/3/1977 NV nấu ăn  

50 Ngố Thị Huyến 21/11/1975 NV nấu ăn  

51 Bùi Thị Hương 02/09/1986 Giáo viên  

52 Phạm Thị Lệ 23/01/1997 Giáo viên  

53 Nguyễn Thị Lệ 14/10/1974 Giáo viên  

54 Trần Bích Hòa 23/12/1981 Giáo viên  

55 Trần Thị Thanh Mai 23/05/1992 Nhân viên  

56 Nguyễn Thị Thủy 27/12/1992 Nhân viên  

57 Đào Thị Trịnh 12/12/1972 Giáo viên   

58 Tô Thị Huân 07/10/1980 Giáo viên  

59 Lê Thị Giang 28/10/1980 Giáo viên  

60 Nguyễn Thị Ngọc Lan 21/6/1990 Giáo viên  
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 TT Họ Tên Ngày sinh Chức vụ Ghi chú 

61 Đặng Thúy Châm 10/11/1970 Giáo viên  

62 Lưu Thị Thúy Nga 02/11/1977 Giáo viên  

63 Nguyễn Thị Bảo Yến 29/4/1992 Giáo viên  

64 Nguyễn Thị Mùi 10/7/1972 Giáo viên  

65 V  Thị Thanh Thảo 08/7/1975 Giáo viên  

66 Bùi Thị Thu 27/12/1980 Giáo viên  

67 Lê Thị Hải Yến 12/4/1980 Giáo viên  

68 Hoàng Thị Trang 23/12/1995 Giáo viên  

69 Trần Thị Diệu Ninh 8/10/1991 Giáo viên  

70 Hoàng Kim Hậu 16/02/1978 Giáo viên  

71 Ninh Thị Mai Loan 24/8/1982 Giáo viên  

72 Nguyễn Tường Vi 16/12/1999 Giáo viên  

73 Đoàn Tiến Tiệp 23/8/1983 Giáo viên  

74 Ngô Thu Hà 16/6/1999 Giáo viên  

75 Hà Anh Tú 21/12/1987 Giáo viên  

76 Nguyễn Thùy Dương 29/4/1985 Nhân viên   

77 Lê Thị Thu Hằng 27/7/1990 Nhân viên   

78 Hà Quang D ng 12/11/1956 Bảo vệ  

79 Phạm Văn Quỳnh 01/8/1965 Bảo vệ  

80 Hoàng Thị Châm 13/8/1967 Cô nuôi  

81 Nguyễn Thị Nụ 20/01/1977 Cô nuôi  

82 Bùi Thị Hợi 8/27/1959 Cô nuôi  

83 Phạm Thị Phương 02/10/1966 Cô nuôi  

84 Phạm Thị Nhung 13/10/1966 Cô nuôi  

85 Ngô Thi Tuyển 13/8/1973 Lao công  

 
 


